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   Mã đề: 148 

 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

(Điền phương án trả lời Trắc nghiệm vào ô tương ứng) 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(7,0 điểm ) 

Câu 1. Ở Việt Nam, biểu hiện rõ rệt về sức ép của gia tăng dân số đến chất lượng cuộc sống là:  

 A. giảm tốc độ phát triển kinh tế.  B. cạn kiệt tài nguyên.  

 C. GDP bình quân đầu người tăng chậm.  D. ô nhiễm môi trường.                                   

Câu 2. Nhóm ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong giá trị xuất khẩu của Hoa Kì?  

 A. Điện lực.   B. Khai khoáng.  C. Chế biến.   D. Luyện kim.   

Câu 3. Cho bảng số liệu: 

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành của các nhóm nước và các khu vực trên thế giới 

                                                                                                                                (Đơn vị: tỉ USD) 

Các nhóm nước và khu vực 2010 2011 2012 2013 2014 

Các nước thu nhập trên trung bình 13407.0 15965.4 16972.9 18155.0 18887.4 

Các nước thu nhập cao 47393.7 51341.1 51595.9 52256.2 52812.6 

Liên minh châu Âu 16947.6 18323.2 17248.8 17987.5 18514.2 

(Nguồn số liệu: www.worldbank.org - Cơ sở dữ liệu Các chỉ số Phát triển Thế giới). 

Biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất thể hiện tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành của các 

nhóm nước và các khu vựctrên thế giới trong giai đoạn năm 2010 - 2014? 

 A. Biểu đồ miền. B. Biểu đồ đường C. Biểu đồ cột ghép.  D. Biểu đồ tròn.   

Câu 4. Cho bảng số liệu  

Tốc độ tăng trưởng GDP  một số nước châu Phi qua các năm ( Đơn vị: %) 

 

             ( Nguồn số liệu thông kê Việt Nam và thế giới NXB Giáo dục Việt Nam 2017)  

Nhận xét nào dưới đây đúng với bảng số liệu trên?  

 A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trên nhìn chung không ổn định. 

 B. Trong số các nước; An-giê-ri luôn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất.   
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 C. Tốc độ tăng trưởng của các nước ổn định.  

 D. Không có sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng giữa các nước.  

Câu 5. Ba trụ cột của EU theo Hiệp ước Maxtrich không bao gồm  

 A. Hợp tác về tư pháp và nội vụ   B. Chính sách đối ngoại và an ninh chung  

 C. Cộng đồng châu Âu   D. Hội đồng châu Âu  

Câu 6. Địa hình nổi bật của bán đảo Alaska là:  

 A. đồi núi.  B. cao nguyên.  C. đồng bằng.   D. đầm lầy.    

Câu 7. Hầu hết các nước trong khu vực Trung Á đều có nguồn tài nguyên?   

 A. sắt, đồng, muối mỏ, kim loại hiếm.   B. tiềm năng thủy điện, đồng.  

 C. dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá. D. than đá, đồng, Uranium.            

Câu 8. Hạn chế lớn trong việc hợp tác phát triển của EU là:  

 A. Chính trị bất ổn, nhiều rủi ro trong đầu tư   

 B. Trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới  

 C. Sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên  

 D. Tạo được thị trường chung tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, con người...  

Câu 9. Người nhập cư đến Hoa Kì có nguồn gốc chủ yếu từ châu lục nào?  

 A. Châu Á.   B. Châu Phi.   C. Mĩ Latinh.   D. Châu Âu.   

Câu 10. Kinh tế của EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động  

 A. Xuất, nhập khẩu  B. Du lịch  C. Nông nghiệp   D. Tài chính       

Câu 11. Vùng núi A-pa-lát của Hoa Kì tập trung những loại khoáng sản nào?  

 A. Than đá và quặng sắt.   B. Vàng và kim cương.        

 C. Quặng sắt và quặng đồng.   D. Dầu khí và than đá.  

Câu 12. Ngành kinh tế nào tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kì?  

 A. Dịch vụ.   B. Viễn thông.  C. Công nghiệp. D. Nông nghiệp.  

Câu 13. Dầu mỏ, nguồn tài nguyên quan trọng của Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở  

 A. ven biển Đen  B. ven Địa Trung Hải    C. ven biển Caxpi        D. ven vịnh Péc-xích 

Câu 14. Mục đích của EU không phải là xây dựng, phát triển một khu vực  

 A. tự do lưu thông con người và tiền vốn.  

 B. đồng nhất về thể chế nhà nước  

 C. tăng cường hợp tác, liên kết về kinh tế, luật pháp, nội vụ, an ninh, đối ngoại. 

 D. tự do lưu thông hàng hóa và dịch vụ.  

Câu 15. Hai quốc gia nào ở Mĩ Latinh thuộc nhóm nước công nghiệp mới?  

 A. Pê-ru và Ac-hen-ti-na.    B. Bra-xin và Ac-hen-ti-na. 

 C. Cu-ba và Pa-na-mA.   D. Pê-ru và Chi-lê.       

Câu 16. Nguyên nhân nào làm cho vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực Mĩ Latinh giảm mạnh?  

 A. Dân trí thấp, thiếu lao động trình độ cao.  B. Tình hình chính trị không ổn định.   

 C. Trình độ quản lí đất nước còn yếu kém.      D. Sự cản trở của các thế lực bảo thủ Thiên Chúa giáo.  
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Câu 17. Hình thưc tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp của Hoa Kì là:  

 A. đồn điền.   B. nông trường.   C. hộ gia đình.             D. trang trại. 

Câu 18. Diện tích của Hòa Kì là 9629 nghìn km2 và số dân giữa năm 2015 là 321,2 triệu người. Vậy mật 

độ dân số của Hoa Kì vào thời điểm đó là bao nhiêu?  

 A. 53 người/ km2.   B. 33 người/ km2.    C. 335 người/ km2.  D. 35 người/ km2. 

Câu 19. Hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung nước ta vào tháng 4 năm 2016 là do 

nguyên nhân nào?  

 A. Rác thải sinh hoạt chưa qua xử lí đổ trực tiếp ra biển.   

 B. Độc tố sản sinh từ hiện tượng thủy triều đỏ.  

 C. Các sự cố đắm tàu, tràn dầu, rửa tàu trên biển.  

 D. Hàm lượng kim loại nặng thải ra môi trường biển vượt quá giới hạn cho phép. 

Câu 20. Cho bảng số liệu sau:  

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kì 

                                                                                                                                         (Đơn vị: tỉ USD) 

Năm 2010 2014 

Xuất khẩu 1852,3 2341,9 

Nhập khẩu 2365,0 2871,9 

Tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kì năm 2014 là  

 A. 44,9%. B. 76,6%  C. 43,9% D. 55,1%.  

Câu 21. Cho biểu đồ sau  

 

Chỉ ra nhận xét chính xác nhất về tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh  

 A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp   B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đều   

 C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao   D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều  

Câu 22. Một trong những đặc điểm nổi bật của dân cư Châu Phi là:  

 A. dân số đông, tăng rất chậm.  B. tuổi thọ trung bình thấp.    

 C. gia tăng dân số tự nhiên thấp.               D. tỉ lệ nhóm người trên 60 tuổi cao.   
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Câu 23. Nguyên nhân gây ra hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long nước ta 

là:  

 A. ô nhiễm môi trường biển.  B. diện tích rừng ngập mặn thu hẹp.     

 C. biến đổi khí hậu toàn cầu.    D. địa hình thấp, trũng.  

II. PHẦN TỰ LUẬN(3,0 điểm) 

 Cho vào bảng số liệu sau: 

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC NĂM 2004-2017 (Đơn vị: tỉ USD) 

Năm Toàn thế giới Hoa Kì Châu Âu Châu Á Châu Phi 

2004 40887,8 11667,5 14146,7 10092,9 790,3 

2017 80951,0 19485,0 20253,1  29478,0  2215,9  

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP của Hoa Kì so với thế giới và một số châu lục năm 2004-2017 

b. So sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số khu vực. 
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